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1 Nguyễn Văn Tuấn 1978 Phó Trưởng phòng Tiến sĩ Phòng TC-HC V.07.01.02 Hạng II 1/8 4.4 01/04/2018

- Bằng khen UNBD tỉnh đã có thành tích hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 

2017 - 2018 (QĐ 4097/QĐ-UBND, N: 19/11/2018).

9 V.07.01.02 Hạng II 2/8 4.74 01/07/2020

2 Phí Hữu Hào 1984 Phó Trưởng phòng Thạc sĩ Phòng TC-HC 01.003 Hạng III 4/9 3.33 01/10/2018

- Bằng khen UNBD tỉnh đã có thành tích hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 

2017 - 2018 (QĐ 4097/QĐ-UBND, N: 19/11/2018).

9 01.003 Hạng III 5/9 3.66 01/01/2021

3 Hoàng T. Kiều Nguyệt Nga 1981 Phó Trưởng phòng Thạc sĩ Phòng KH-TC 06.031 Hạng III

5/9 3.66 01/05/2018

-Giấy khen trường hoàn thành tốt nhiệm vụ từ đầu năm 

học 2017 - 2018 đến hết năm học 2018 - 2019 (QĐ 

832/QĐ-ĐHĐN, N:12/7/2019).

3 06.031 Hạng III 6/9 3.99 01/02/2021

4 Nguyễn Thị Hồng 1978 Trưởng Bộ môn Thạc sĩ Khoa SP KHXH V.07.01.03 Hạng III 6/9 3.99

05/04/2018

- Bằng khen UNBD tỉnh đã có thành tích hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 

2017 - 2018 (QĐ 4097/QĐ-UBND, N: 19/11/2018).

9 V.07.01.03 Hạng III 7/9 4.32 05/7/2020

5 Trương Văn Minh 1979 Phó Trưởng khoa Tiến sĩ Khoa SP KHTN V.07.01.02 Hạng II 1/8 4.4 01/04/2018

- Bằng khen UNBD tỉnh đã có thành tích hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ từ năm học 2014 - 2015 đến năm học 

2015 - 2016 (QĐ 2621/QĐ-UBND, N: 16/8/2016).
9 V.07.01.02 Hạng II 2/8 4.74 01/7/2020

6 Tạ Thị Hồng  Trang 1988 Chuyên viên CN Khoa SP KHTN 01.003 Hạng III 3/9 3.00 01/03/2018

- Bằng khen UNBD tỉnh đã có thành tích hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ từ năm học 2017 - 2018 đến năm học 

2018 - 2019 (QĐ 2589/QĐ-UBND, N: 20/08/2019).

9 01.003 Hạng III 4/9 3.33 01/06/2020

7 Nguyễn Minh Trí 1984 Giảng viên chính Tiến sĩ Khoa SP KHTN V.07.01.02 Hạng II 1/8 4.4 01/04/2018
-Bằng khen UBND tỉnh Chiến sĩ thi đua tỉnh Đồng Nai 

(QĐ 803/QĐ-UBND, N: 19/03/2019).
9 V.07.01.02 Hạng II 2/8 4.74 01/7/2020

8 Phạm Ngọc Thanh Tâm 1982 Giảng viên (hạng III) Thạc sĩ Khoa SP KHTN V.07.01.03 Hạng III 5/9 3.66 01/09/2018

- Bằng khen UNBD tỉnh đã có thành tích hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 

2017 - 2018 (QĐ 4097/QĐ-UBND, N: 19/11/2018).

9 V.07.01.03 Hạng III 6/9 3.99 01/12/2020

9 Đỗ Hùng Dũng 1981 Giảng viên Thạc sĩ Khoa SP KHTN V.07.01.03 Hạng III 5/9 3.66 01/09/2018

- Bằng khen UNBD tỉnh đã có thành tích hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ từ năm học 2017 - 2018 đến năm học 

2018 - 2019 (QĐ 2589/QĐ-UBND, N: 20/08/2019).
9 V.07.01.03 Hạng III 6/9 3.99 01/12/2020

10 Chu Thị Mai 1988 Chuyên viên Cử nhân Khoa Ngoại ngữ 01.003 Hạng III 2/9 2.67 01/09/2018

-Giấy khen trường hoàn thành tốt nhiệm vụ từ đầu năm 

học 2016 - 2017 đến hết năm học 2017 - 2018 (QĐ 

971/QĐ-ĐHĐN, N:22/8/2018).

3 01.003 Hạng III 3/9 3.00 01/6/2021
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11 Nguyễn Thị Nguyệt Hà 1973 Giảng viên Thạc sĩ Khoa Ngoại ngữ V.07.01.03 Hạng III 7/9 4.32 01/10/2018

-Giấy khen trường hoàn thành tốt nhiệm vụ từ đầu năm 

học 2016 - 2017 đến hết năm học 2017 - 2018 (QĐ 

971/QĐ-ĐHĐN, N:22/8/2018).

3 V.07.01.03 Hạng III 8/9 4.65 01/7/2021

12 Hà Huy Huyền 1970 Trưởng Bộ môn Thạc sĩ Khoa Kinh tế V.07.01.03 Hạng III 8/9 4.65 01/06/2018
-Bằng khen UBND tỉnh, Chiến sĩ thi đua tỉnh Đồng Nai 

(QĐ 803/QĐ-UBND, N: 19/03/2019).
9 V.07.01.03 Hạng III 9/9 4.98 01/9/2020

13 Nguyễn Thanh Hòa 1979 Giảng viên Thạc sĩ Khoa Kinh tế V.07.01.03 Hạng III 5/9 3.66 01/06/2018

-Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2018 - 2019 (QĐ 832/QĐ-

ĐHĐN, N: 12/7/2019. 6 V.07.01.03 Hạng III 6/9 3.99 01/12/2020

14 Lê Thị Huyền 1970 Trưởng Bộ môn Tiến sĩ Bộ môn LLCT V.07.01.02 Hạng II 1/8 4.4 01/04/2018

- Bằng khen UNBD tỉnh đã có thành tích hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 

2017 - 2018 (QĐ 4097/QĐ-UBND, N: 19/11/2018).

9 V.07.01.02 Hạng II 2/8 4.74 01/7/2020

Danh sách này có: 14 người


